





PHIẾU TỔNG HỢP VỀ CSSKSS TẠI TRẠM Y TẾ XÃ / PHƯỜNG
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong việc phát triển bền vững mạng lưới CSSKSS, tăng cường khả năng tiếp cận phổ cập và nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị đơn vị thu thập và điền các thông tin vào biểu mẫu dưới đây.
 THÔNG TIN CHUNG

Huyện/quận/thị xã/TP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tỉnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tên người điền phiếu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Bảng tổng hợp về nhân lực chuyên môn tại trạm y tế 
	STT
	Tên xã
	Số BS định hướng Sản
	Số BS định hướng Nhi
	Số BSĐK
	Số YSSN
	Số HS ĐH
	Số ĐD ĐH chuyên ngành PS 
	Số HS cao đẳng
	Số HS trung cấp
	Số HS sơ cấp
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2. Bảng tổng hợp về một số dịch vụ chính tại trạm y tế 

	STT
	Tên xã
	Khám thai, quản lý thai
	Đỡ đẻ
	Lý do không đỡ đẻ1
	Thử protein nước tiểu
	XN nhanh HIV
	XN nhanh Giang mai
	XN nhanh VGB
	Khám phụ khoa
	VIA
	Lấy bệnh phẩm âm đạo-CTC gửi xét nghiệm tế bào
	Tiêm thuốc tránh thai
	Đặt Dụng cụ tử cung
	Hút thai <7 tuần
	Lý do không hút thai1

	
	
	
	Số ca đẻ tại TYT 2015
	Số ca đẻ tại TYT 2016
	Số ca đẻ tại TYT 2017
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1 Lí do không thực hiện đỡ đẻ hoặc hút thai: 1) Gần bệnh viện; 2) Không đủ điều kiện về cơ sở vật chất; 3) Thiếu nhân lực; 4) Khác (ghi rõ) 
	Xác nhận của Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện
(Ký tên, đóng dấu)
	. . . . ngày . . . . tháng . . . . năm 2018
Người cung cấp thông tin

(Ký tên)
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Mã phiếu ____________
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